THỜI KHÓA BIỂU HÈ, NĂM HỌC 2010-2011

	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: 
Ngoại ngữ Quảng Tây 1
	Sĩ số: 20
	Giảng đường: 308C
	Ngày bắt đầu học: 25/07/2011
	Ngày kết thúc học: 6/11/2011


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TV thực hành nâng cao
	2
	Thầy Nguyễn Hồng Cổn
	
	5
	Văn hoá kinh doanh và du lịch VN
	2
	Cô Phạm Thúy Hồng

	2
	TV trong giao dịch kinh tế
	2
	Cô Võ Minh Hà
	
	6
	Luyện dịch song ngữ Việt Hán kinh tế
	2
	Cô Phạm Thu Hà

	3
	Luyện nghe hiểu TV nâng cao
	4
	Thầy Hứa Ngọc Tân

Cô Nguyễn Khánh Hà
	
	7
	Luyện viết TV nâng cao
	2
	Cô Hoàng Anh Thi

	4
	Luyện đọc TV kinh tế
	4
	Thầy Nguyễn Văn Hiệp
Thầy Lê Đông
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU: 

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Tiếng Việt trong giao dịch kinh tế (cô Minh Hà)
	Luyện đọc TV kinh tế
(thầy Hiệp)
	Luyện viết tiếng Việt nâng cao (cô Thi)
	TV thực hành nâng cao
(thầy Cổn)
	Luyện đọc TV kinh tế

(thầy Đông)


	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Luyện nghe hiểu TV nâng cao (thầy Tân)
	Luyện dịch song ngữ Việt Hán kinh tế (cô Thu Hà)
	Văn hóa kinh doanh và du lịch VN (cô Hồng)
	Luyện nghe hiểu tiếng Việt nâng cao (cô Khánh Hà)

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50 đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


Sau hè, lịch học sẽ thay đổi. Học kỳ 2 của lớp Ngoại ngữ Quảng Tây bắt đầu từ tháng 12/2011
THỜI KHÓA BIỂU HÈ, NĂM HỌC 2010-2011

	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: 
Ngoại ngữ Quảng Tây 2
	Sĩ số: 19
	Giảng đường: 309C
	Ngày bắt đầu học: 25/07/2011
	Ngày kết thúc học: 6/11/2011


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TV thực hành nâng cao
	2
	Thầy Nguyễn Hồng Cổn
	
	5
	Văn hoá kinh doanh và du lịch VN
	2
	Cô Phạm Thúy Hồng

	2
	TV trong giao dịch kinh tế
	2
	Cô Võ Minh Hà
	
	6
	Luyện dịch song ngữ Việt Hán kinh tế
	2
	Cô Phạm Thu Hà

	3
	Luyện nghe hiểu TV nâng cao
	4
	Thầy Hứa Ngọc Tân

Cô Nguyễn Khánh Hà
	
	7
	Luyện viết TV nâng cao
	2
	Cô Hoàng Anh Thi

	4
	Luyện đọc TV kinh tế
	4
	Thầy Nguyễn Văn Hiệp
Thầy Lê Đông
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU: 

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	Luyện nghe hiểu TV nâng cao (thầy Tân)
	Luyện dịch song ngữ Việt Hán kinh tế (cô Thu Hà)
	Văn hóa kinh doanh và du lịch VN (cô Hồng)
	Luyện nghe hiểu tiếng Việt nâng cao (cô Khánh Hà)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt trong giao dịch kinh tế (cô Minh Hà)
	Luyện đọc TV kinh tế

(thầy Hiệp)
	Luyện viết tiếng Việt nâng cao (cô Thi)
	TV thực hành nâng cao

(thầy Cổn)
	Luyện đọc TV kinh tế

(thầy Đông)

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50 đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


Sau hè, lịch học sẽ thay đổi. Học kỳ 2 của lớp Ngoại ngữ Quảng Tây bắt đầu từ tháng 12/2011
